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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG HOA (Học Phần 1)
[bookmark: chuong_1] (Dành cho sinh viên trình độ Trung cấp& Cao đẳng Ngành Tiếng Anh) 
Tên môn học: Tiếng Hoa 
Mã môn học: KHCB141
Thời gian thực hiện: 60 tiết (Lý thuyết: 15 tiết; Thực hành, thảo luận, bài tập: 41 tiết; Kiểm tra: 4 tiết).
[bookmark: muc_1]I. Vị trí, tính chất của môn học
1. Vị trí: Môn học Tiếng Hoa là môn học ngoại ngữ 2 thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp.
2. Tính chất: Môn học này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng sử dụng tiếng Hoa cơ bản trong đời sống, học tập và hoạt động nghề nghiệp sau này.
[bookmark: muc_2]II. Mục tiêu môn học	
Sau khi học xong môn học này, người học đạt được trình độ năng lực ngoại ngữ Bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, cụ thể:
1. Về kiến thức
 Sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật; các từ ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể; tự giới thiệu bản thân và người khác; trả lời những thông tin về bản thân như nơi sinh sống, người thân/bạn bè; mô tả các hoạt động hàng ngày và sở thích ..;  giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.
2. Về kỹ năng
Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết thông qua các bài đọc có liên quan đến các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi du lịch,giới thiệu các món ăn mình thích, nơi chốn,nghề nghiệp,tính toán tiền tệ Trung Quốc,biết trả giá các món hàng mình cần mua,biết khai  món đồ của mình tại sân bay, các hoạt động hàng ngày,gia đình và các sở thích.
Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề có liên quan đến bản thân, sở thích,bạn bè,môn học và các hoạt động trong thời gian rãnh rỗi,giới thiệu hành lí khi đi du lịch
3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
- Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng tiếng Hoa trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;
- Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng tiếng Hoa vào học tập, lao động và các hoạt động khác.
III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian.
	
Số
 TT
	Tên đơn vị bài học
	Tổng
 số
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Lý
thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Giới Thiệu Cách phát âm thanh mẫu ,vận mẫu trong tiếng hoa,ghép âm,các thanh điệu và qui tắc  viết. Bài 1你好 Xin Chào.
	4
	4
	
	

	2
	Bài 2 汉语不太难。 Tiếng Hán Không khó lắm.                                                                 Bài 3 明天见。 Ngày Mai Gặp Lại.

	4
	    1
	3
	

	4
	Bài 4  你去哪儿？Bạn Đi Đâu Đấy?

	4
	1
	3
	

	5
	Bài 5 这是王老师。Đây Là Thầy Giáo Vương.
	       4




	1
	3
	

	6
	Bài 6我学习汉语。Tôi Học Tiếng Hán.
	4
	1
	3
	

	7
	Bài 7你吃什么？ Bạn Ăn Gì?
	4
	1
	                                  3










	

	8
	Ôn Tập & Kiểm tra.
	6
	
	4
	2  

	9
	Bài 8苹果一斤多少钱？Một Cân Táo Bao Nhiêu Tiền?
	4
	1
	3
	

	10
	Bài 9我换人民币。 Tôi Đổi Tiền Nhân Dân Tệ.
	4
	1
	3
	

	11
	Bài 10他住哪儿？Ông Ấy  Sống Ở Đâu?
	4
	1
	3
	

	12
	Bài 11我们都是留学生。Chúng Tôi Đều Là Lưu Học Sinh.
	4
	1
	3
	

	13
	Bài 12你在哪儿学习？Bạn Học Ở Đâu?
	4
	1
	3
	

	14
	Bài 13这是不是中药？ Đây Có Phải Là Thuốc Đông Y Không?
	4
	1
	3
	

	15
	Ôn Tập & Kiểm Tra
	6
	
	4
	2

	
	Tổng cộng
	60
	15
	41
	4




[bookmark: _GoBack]2. Nội dung chi tiết như sau
[bookmark: muc_1_2]Bài 1. 你好 Xin Chào.

1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các tính từ thông dụng và từ vựng về hỏi thăm sức lẫn nhau,công việc gần đây như thế nào?làm quen đại từ số từ chỉ các số đếm.Biết cách đọc các thanh mẫu b,p,m,f,d,t,n,l,g,k,h và cách ghép âm.Đồng thời hiểu rõ hơn về các thanh điệu,cách biến âm và qui tắc viết chữ hán.
2. Nội dung
[bookmark: muc_2_2]2.1. Từ vựng （生词）
2.1.1. Đại từ（代词）
2.1.2. Số từ (数词）
2.2. Hội thoại (会话)
	- Chào hỏi lẫn nhau.
Bài 2. 汉语不太难。 Tiếng Hán Không khó lắm.
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng từ vựng giới thiệu các thành viên trong gia đình,công việc của họ có bận không? Trao đổi với bạn của mình về việc học tiếng Hán có khó không?.Hiểu rõ hơn về cách đọc ghép các vận mẫu có vần an,en,ang,eng,ong.
- Trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế.
- Biết sử dụng các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi khi có sự trả lời yêu cầu của đối phương. 
- Biết sử dụng các lượng từ thích hợp đi kèm cho mỗi danh từ.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Tên gọi những người trong Gia đình.
2.1.2. Các từ chỉ mức độ 。
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu hỏi có chữ  吗.（有句子）
	2.2.2 Kỹ năng viết (写句子)
Vận dụng các từ vựng luyện viết mẫu câu.
Bài 3	 明天见。 Ngày Mai Gặp Lại.
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng thể hiện thời gian,có thể hỏi bạn mình có học các môn học khác như Đức,Nhật,Hàn....bằng tiếng hoa .Đồng thời hỏi đối phương đến bưu điện để làm gì? Biết đọc viết các số đếm từ 1 đến 10.                                                                                        - Đọc thành thạo các thanh mẫu j,q,x.Cách ghép vần ia,ie,iao,ian,iu,in,iang,ing,iong.                   -Phân biệt âm,thanh điệu dấu.                                                                                                              - Đọc hiểu mẫu câu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
- Nhận dạng mặt chữ hán và đọc
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến ngôn ngữ.
2.1.3. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.1.4. Từ vựng liên quan đến số đếm
2.1.5. Những từ chỉ thời gian khác.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
2.2.2. Dùng câu có chữ “ 不”
2.3. Kỹ năng viết (写句子)
                    2.3.1.  Viết  mẫu câu sang tiếng hoa. 
Bài 4你去哪儿？Bạn Đi Đâu Đấy?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng thể hiện thời gian trong tuần và có thể lập kế hoạch đi du lịch ở đâu, sử dụng từ ngữ xin lỗi.
- Đọc hiểu mẫu câu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
-  Đọc thành thạo các thanh mẫu z,c,s.Cách ghép vần ai,ei,ao,ou,an,en,ang,eng,ong.                    
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến thứ ngày .
2.1.3. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.1.4. Đại từ .
2.1.5. Những từ chỉ thời gian khác.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
2.2.2. Đặt câu với các đại từ chỉ thị.2.2.3 Đặt câu với câu hỏi chính phản “V+ 不+V”
2.3. Kỹ năng viết (写句子)
2.3.1.  Viết mẫu câu nói về thời gian hoạt động trong tuần.
Bài 5. 这是王老师。Đây Là Thầy Giáo Vương.
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng để giới thiệu người thân của mình trong giao tiếp,mời họ uống trà,hỏi thăm công việc,sức khỏe.
- Đọc thành thạo các thanh mẫu zh,ch,sh,r.Cách ghép vần uang,uan,uo,ua,                                -Phân biệt âm,thanh điệu dấu.                                                                                                              - Đọc hiểu mẫu câu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
- Nhận dạng mặt chữ hán và đọc.					
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến danh,động từ. 
2.1.2. Mở rộng các từ vựng liên quan đến Họ (Trần,Nguyễn,Trương…..)
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu cảm thán.
2.2.2.Câu có hai tân ngữ. （双宾语句）                                                                                                                                                                          
2.3. Kỹ năng viết (写句子)
2.3.1.  Viết mẫu câu giới thiệu về người thân trong gia đình.                 
Bài 6. 我学习汉语。Tôi Học Tiếng Hán.
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng giới thiệu họ,tên của mình bằng tiếng hoa,hỏi xem bạn của mình là người nước nào,nghề nghiệp hiện nay,hỏi xem bạn mình biết ngoại ngữ gì?ngoại ngữ đó phát âm có khó lắm không?biết cách hỏi thăm các đồ vật xung quanh mình là của ai?
- Đọc hiểu mẫu câu và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
- Nhận dạng mặt chữ hán và đọc.-Đặt câu sử dụng đại từ.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng(生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan họ,tên,nước.
2.1.2. Từ vựng liên quan đến ngoại ngữ.
2.1.3. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.2. Ngữ pháp(语法)
2.2.1. Sử dụng câu hỏi có đại từ để hỏi“ 什么，哪，谁”                                                                                                 2.2.2.Ngữ điệu nghi vấn.  疑问语调                                                                          
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn ngắn giới thiệu về mình và kể về môn học tiếng hán của mình.
Bài 7. 你吃什么？ Bạn Ăn Gì?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng diễn tả  các hoạt động và sở thích của mình ăn,uống gì vào các giờ nghỉ trưa và giới thiệu các món ăn cho bạn mình biết.  						-Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế.	                                                                                           -Nhìn hình ảnh, miêu tả  bức tranh đây là cái gì?                                                                                -Nhận biết chữ hán và đọc .                                   		
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Thời gian. 
2.1.2. Các món ăn,thức uống.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Sử dụng câu hỏi có đại từ để hỏi“ 什么，哪，几，吗”     ?                                                                                            
2.2.2.Câu  vị ngữ động từ （动词谓语语句）                                                                             2.2.3.   Câu  vị ngữ động từ có tân ngữ（动词谓语语句 有状语）                                                                                                                                                                        
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn diễn tả buổi ăn trưa của mình.                                                                    Bài 8. 苹果一斤多少钱？Một Cân Táo Bao Nhiêu Tiền?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng khi mua 1 món đồ.  .                                                                                                                                  -  Biết cách đổi và đọc các đơn vị  tiền ,từ tiềnViệt Nam sang tiền Trung  Quốc.
- Biết cách thương lượng,thỉnh cầu sản phẩm cần mua.                                                               -Viết đoạn văn nói về món đồ cần mua.
2. Nội dung
2.2. 2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Các từ vựng liên quan đến trái cây,đặc điểm,tính chất. 
2.1.2. Mở rộng cách đọc các đơn vị,cách đổi tiền .
 2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Trợ từ ngữ khí 吧
2.2.2. Cách dùng từ “两 “ “和二”.
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn nói về món đồ cần mua.
Bài 9.	我换人民币。 Tôi Đổi Tiền Nhân Dân Tệ.

1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng giao tiếp với nhau,hỏi thăm bạn đi đâu.Khi đến ngân hàng cần đổi tiền thì nói như thế nào?cách tính tiền Việt Nam sang tiền Trung Quốc.                           -Phân biệt âm,thanh,đọc âm có nhiều âm tiết.
- Đọc hiểu đoạn văn và trả lời được các câu hỏi liên quan đến bài đọc.
-Nhận biết chữ hán và đọc.                                                                                                                                                                                                              - Đặt câu các từ vựng có liên quan.                                  
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Các từ vựng liên quan đến địa điểm.
2.1.3. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.1.4. Đơn vị tiền tệ của các nước.
2.1.5. Những từ chỉ thời gian khác.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1.Từ ngữ chỉ thời gian làm trạng ngữ.
2.2.2.  Câu có hai tân ngữ. （双宾语句）
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn ngắn nói về “ đổi tiền khi mua món đồ”.
Bài 10. :他住哪儿？Ông Ấy  Sống Ở Đâu?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng từ vựng gọi điện thoại đến công ty tìm người,hỏi nhà người bạn đó ở đâu,số điện thoại.
-Biết cách đọc số điện thoại,cách đọc ngày sinh...
- Trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế.
- Biết sử dụng các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi khi có sự trả lời yêu cầu của đối phương. 
- Nhận biết chữ hán.Đọc và đặt câu với các từ vựng.
- Đọc và viết đoạn văn giới thiệu mình tên gì đến công ty tìm bạn.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ.
2.1.2. Mở rộng các con số 。
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu vị ngữ động từ.
2.2.2. Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn  chỉ số lượng几, 多少, 哪,谁.
2.2.3. Cách đọc các con số.（读数法）
2.2.4.Câu vị ngữ động từ có trạng từ.
	2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu mình tên gì, đến công ty tìm bạn tên gì?nhà ở?số điện thoại.
Bài 11. 我们都是留学生。Chúng Tôi Đều Là Lưu Học Sinh.  
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng được các từ vựng giới thiệu mình và bạn của mình cho người khác biết,cả học đang làm nghề gì?khẳng định lại bạn ấy là người nước nào?
- Đọc và hiểu đoạn văn,trả lời câu hỏi.								                 -Trả lời câu hỏi theo tình hình thực tế.	                                                                                            -Phân biệt cách dùng từ sai sếp xếp thành câu hoàn chỉnh.                                        		           -Nhận 	biết chữ hán.Đọc và đặt câu với các từ vựng.				
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến nghề nghiệp. 
2.1.2. Đại từ số nhiều..
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Sự tiến hành của động tác.（动作的进行）
2.2.2.Câu có trạng từ.                                                                                             2.2.3.Câu  có chữ 也  và 都                                                                                              
2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu về người bạn của mình.                 
Bài 12. 你在哪儿学习？Bạn Học Ở Đâu?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng từ vựng hỏi thăm bạn của mình học tiếng hoa ở đâu?nhận xét và so sánh việc học ngôn ngữ.Biết được  bạn mình đang học lớp nào?Giáo viên là ai?tính tình dễ hay khó
- Trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế.
- Biết sử dụng các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi khi có sự trả lời yêu cầu của đối phương. 
- Biết sử dụng câu có chữ 的 .                                                                                                      -Đọc và phán đoán câu đúng hay sai,viết lại câu.                                                                      – Sắp xếp câu đúng vị trí.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến môn học.
2.1.2. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ và liên từ 。
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu có chữ 的
2.2.2. Câu hỏi dùng đại từ nghi vấn  怎么样，哪儿，哪，谁.
	2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu cho bạn mình biết về việc học ngôn ngữ  tiếng hoa của mình. Bài 13. 这 是 不 是 中 药？ Đây Có Phải Là Thuốc Đông Y Không?
1. Mục tiêu
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Sử dụng từ vựng giới thiệu hành lí của mình tại sân bay,có thể dùng những mẫu câu để  khai hành lí mà mình mang theo như các loại thuốc,quần áo,,dù,nước hoa,sách,vở,đồ dùng hằng ngày.....
- Trả lời những câu hỏi theo tình hình thực tế.
- Biết sử dụng các đại từ nghi vấn để đặt câu hỏi khi có sự trả lời yêu cầu của đối phương. 
- Biết sử dụng câu có lượng từ.                                                                                                                                                                     – Sắp xếp câu đúng vị trí.Nhìn tranh và miêu tả những đồ vật có trong hình.-Viết đoạn văn giới thiệu hành lí của mình khi đi du lịch.
2. Nội dung
2.1. Từ vựng (生词)
2.1.1. Từ vựng liên quan đến thuốc và đồ dùng hàng ngày.
2.1.2. Từ vựng liên quan đến danh từ,động từ ,tính từ và lượng từ.
2.2. Ngữ pháp (语法)
2.2.1. Câu có kết cấu chữ  的
2.2.2. Câu nghi vấn chính phản V +不+ V                                                                                              2.2.3. Cách dùng câu( 哪，这，那 )+ 些
	2.3. Kỹ năng viết (写一段短文)
2.3.1.  Viết đoạn văn giới thiệu hành lí của mình khi du lịch.

IV. Điều kiện thực hiện môn học
1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng
- Phòng học được trang bị hệ thống đèn đủ ánh sáng.
- Bàn, ghế rời cho từng sinh viên.
- Bàn ghế giáo viên, bảng, máy chiếu, phấn (hoặc bút bảng).
2. Trang thiết bị máy móc 
- Máy chiếu, hệ thống âm thanh.
3.  Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
Giáo trình, bài giảng, hệ thống bài tập, tài liệu tham khảo.
4.  Các điều kiện khác
Khuyến khích cơ sở đào tạo đầu cơ sở vật chất và các điều kiện khác để có thể tổ chức dạy, học trong các phòng nghe nhìn được trang bị máy tính, tai nghe.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá
1. Nội dung
1.1. Kiến thức: 
- Các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp;
1.2. Về kỹ năng: 
- Kỹ năng đọc: Đọc hiểu đại ý và thông tin chi tiết của các bài đọc ngắn.
- Kỹ năng viết: Viết câu và đoạn văn ngắn về các chủ đề khác nhau.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Làm việc độc lập hoặc theo nhóm.
2. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ (sau đây gọi tắt là Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học
1. Phạm vi áp dụng môn học
Chương trình môn học này được áp dụng cho tất cả các ngành, nghề đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học cơ sở bắt buộc học toàn bộ chương trình môn học này. Người học là đối tượng tuyển sinh hệ tốt nghiệp trung học phổ thông (hoặc học xong chương trình trung học phổ thông nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp), Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình này và chương trình học trung học phổ thông mà người học đã hoàn thành để xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình môn học cho phù hợp, bảo đảm đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra của môn học.
[bookmark: _Hlk520377008]2. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học
Việc miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập môn học được thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH, ngoài ra Hiệu trưởng quy định cụ thể và tổ chức thực hiện việc miễn trừ học tập của người học như sau:
- Người học đã đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 1 trở lên theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Có chứng chỉ năng lực tiếng Hàn Quốc cấp 1 do Viện giáo dục Quốc tế quốc gia Hàn Quốc cấp có giá trị quốc tế  tương đương A1 trở lên theo Khung tham chiếu chung Châu Âu.
3. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học
- Đối với giáo viên: Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát hiện vấn đề giúp người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng. Giáo viên lấy người học làm trung tâm; tổ chức các hoạt động nghe, nói, đọc và viết sinh động nhằm tăng cường sự tham gia của người học; tổ chức các hoạt động đa dạng với sự hỗ trợ của các giáo cụ trực quan sinh động phục vụ mục tiêu bài học
- Đối với người học: Quan sát, hoạt động nhóm, thao tác theo hướng dẫn của giáo viên và làm bài tập về nhà.
[bookmark: _Hlk520377044]Khuyến khích việc tổ chức dạy và học trực tuyến môn học./.
[bookmark: _Hlk520377442]4. Tài liệu tham khảo
1. Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam.
2. Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam.
3. Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 1/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng.
4. Giáo Trình Hán Ngữ Sơ cấp 1,2 Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh\Trần Thị Thanh Liêm dich.
5. Giáo trình 301 Câu Đàm Thoại tiếng Trung Quốc\ Khang Ngọc Hoa,Lai Tư Bình.                                                                                                                                  6.345 Câu Khẩu Ngữ tiếng Hán.




